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THỜI GIAN: TỪ 17/2/2020 ĐẾN 22/02/2020

MÔN NGỮ VĂN
* Tuần từ 17/02/2020 đến 22/02/2020

1. Văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Hồ Chí Minh
- Thể loại: Nghị luận

- Nội dung: Bài văn đã làm sáng tỏ một chân lí: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quí báu của ta”.

- Yêu cầu: Tìm các chi tiết thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta qua từng thời kì.

-Luyện tập: Hs viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về lòng yêu nước của thế hệ trẻ hiện nay.
2. Tiếng Việt: Câu đặc biệt

a) Khái niệm: Là loại câu không có cấu tạo theo mô hình chủ ngữ – vị ngữ

b) Tác dụng

+ Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc

+ Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng

+ Bộc lộ cảm xúc

+ Gọi đáp

c) Luyện tập

- HS làm các bài tập trong SGK


- Viết đoạn văn từ 5- 7 dòng có câu đặc biệt. Gạch dưới chân câu đặc biệt đó.


3. Dàn bài chung văn chứng minh

a) Mở bài

 - Dẫn dắt vào đề

 - Trích vấn đề 

b) Thân bài

- Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ

-  Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ

+ Trong lịch sử

+ Trong cuộc sống
+ Trong học tập

-  Phê phán
c) Kết bài

- Khẳng định lại vấn đề

- Liên hệ bản thân

4. Luyện tập

Hs thực hiện lập dàn ý cho các đề bài trong SGK dựa vào dàn ý chung.
* Tuần từ 24/02/2020 đến 29/02/2020
1. Văn bản: Sự giàu đẹp của Tiếng Việt

· Thể loại: Nghị luận

- Nội dung: Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nó hài hòa về âm hưởng, thanh điệu, tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu và có đầy đủ để diễn đạt tư tưởng tình cảm của con người.

-Yêu cầu: Hs đọc và tìm các luận điểm và chi tiết chứng minh sự giàu đẹp của Tiếng Việt.

-Luyện tập: Hs viết đoạn văn trình bày trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ sự trong sáng và giàu đẹp của Tiếng Việt hiện nay.

2. Thêm trạng ngữ cho câu

a) Đặc điểm của trạng ngữ

- Về ý nghĩa:  Trạng ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu

 - về hình thức: Trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hay giữa câu. Giữa chủ ngữ với vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết.

b) Luyện tập


Viết đoạn văn từ 5- 7 dòng có trạng ngữ. Gạch chân trạng ngữ đó.

3. Giải thích ý nghĩa các câu tục ngữ

- Câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim” : 
Ai cũng biết, cây kim thật bé nhỏ nhưng thật hoàn hảo. Thân kim tròn và nhỏ. Đầu kim nhọn, phần cuối có một lỗ bé xíu để luồn chỉ qua. Cây kim là vật có ích được làm bằng sắt. Từ sắt nên kim là một quá trình tôi luyện, mài dũa công phu. Câu tục ngữ này có ý nghĩa, đó là: Đức tính kiên nhẫn, bền bĩ chính là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công

- Câu tục ngữ “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”: 
Câu tục ngữ bắt đầu từ một hình ảnh cụ thể. Một quả ngon ngọt, chín mọng trên cây tươi tốt. Ta ăn được quả đó phải nhớ đến người trồng cây.Nhưng Ý nghĩa của nó còn sâu xa hơn. Quả ở đây là thành quả, kết quả, là những gì mà ta được hưởng hôm nay. Người trồng cây là người làm ra thành quả. Vì vậy, phải có lòng biết ơn với những người đã tạo thành quả cho mình hưởng thụ.

Luyện tập

Lập dàn ý chi tiết cho đề bài sau:

Chứng minh tính đúng đắn câu tục ngữ: “ Có công mài sắt, có ngày nên kim”.
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MÔN TOÁN

PHẦN ĐẠI SỐ

Bài 1:   


Điểm kiểm tra môn Toán  học kì 1của 35 học sinh  lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:
	6
	5
	8
	8
	9
	7
	7

	8
	8
	10
	10
	9
	9
	8

	4
	8
	8
	6
	5
	5
	7

	8
	8
	10
	10
	10
	6
	7

	6
	4
	3
	4
	8
	7
	8



a/  Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.


b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.


Bài 2:  

Một giáo viên theo dõi thời gian giải một bài toán  (thời gian tính theo phút) của 25 học sinh lớp 7B  (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:
	3
	6
	3
	6
	7

	5
	5
	6
	5
	6

	3
	8
	9
	8
	7

	4
	6
	5
	5
	7

	9
	5
	7
	6
	7



a/  Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.


b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.


Bài 3: Điểm kiểm tra môn Toán học kì 1 của lớp 7TC1 được ghi lại như sau: 
	7
	7
	4
	6
	7
	3
	5

	4
	8
	3
	4
	6
	5
	10

	4
	9
	5
	10
	5
	7
	7

	7
	5
	9
	7
	4
	9
	3

	6
	4
	6
	9
	7
	6
	8



a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.


b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.


Bài 4: Kết quả điều tra tuổi nghề của một số công nhân trong một phân xưởng (tính theo năm) được ghi lại như sau 

	7
	2
	4
	9
	6

	8
	4
	5
	3
	7

	8
	4
	5
	3
	7

	7
	7
	9
	7
	2

	5
	4
	4
	7
	3



a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.


b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.

Bài 5  

 
 Keát quaû baøi thi cuoái khoaù moân Toaùn ôû moät lôùp 7 ñöôïc ghi laïi ôû baûng sau:

10
4
8
5
8
8
6
9
7
6
8
5

7
9
8
5
8
6
5
8
4
9
7
8

5
6
4
8
10
6
8
7
6
9
8
8


a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.


b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.

Baøi 6

 Moät giaùo vieân theo doõi thôøi gian laøm baøi taäp(tính baèng phuùt) cuûa 20 hoïc sinh laøm baøi taäp nhö sau:

10
5
6
7
7
7
4
7
9
8

5
8
6
10
8
9
y
8
8
7


a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.


b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.

Bài 7:  Điều tra về tuổi nghề của các công nhân trong một phân xưởng người ta ghi lại bảng sau:
9
8
10
9
7
8
9
10
9

10
7
9
6
10
7
5
9
8

8
9
10
10
10
9
6
10
5

9
9
8
10
7
6
9
10
9 


a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.


b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.

Bài 8.

Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập ( tính theo phút) của 30 học sinh làm bài tập như sau:

10
5
6
7
7
7
4
7
9
5
5
8
6
10
8
9
8
8
8
7
9
7
8
8
6
8
6
6
8
7


a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.


b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.

Bài 9:Ñieàu tra veà tuoåi ngheà cuûa caùc coâng nhaân trong moät phaân xöôûng ngöôøi ta ghi laïi baûng sau:

9
8
10
9
7
8
9
10
9     9

10
7
9
6
10
7
5
9
8     5

8
9
10
10
10
9
6
10
5     7


a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.


b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.

Bài 10: Thôøi gian laøm baøi taäp cuûa 20 hoïc sinh ñöôïc ghi laïi nhö sau:

10
5
8
8
9
7
8
9
14
8

9
7
8
10
9
8
10
7
6
8


a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.


b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.

B/ PHẦN HÌNH HỌC

Bài 1  
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC). Trên  cạnh BC lấy điểm D sao cho BD=BA. Tia phân giác của góc B cắt AC tại E.

a/ Chứng minh 
[image: image1.wmf]ABEDBE

D=D

 

b/ Trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho BF=BC, BE cắt CF tại G, chứng minh 
[image: image2.wmf]BGCF

^

 


Bài 2:   



Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A, C (OA< OC). Trên tia Oy lấy hai điểm B, D sao cho OA = OB, OC = OD.



a/ Chứng minh: [image: image3.wmf]D

OAD và [image: image4.wmf]D

OBC.



b/ Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh OE là tia phân giác của góc xOy.



c/ Chứng minh: OE là đường trung trực của đoạn thẳng AB. 

Bài 3: 
Cho tam giác ABC cân tại A (
[image: image5.wmf]0

ˆ

90

A

<

). Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. 

a/ Chứng minh: ∆ABD = ∆ACD. 

b/ Gọi E là trung điểm của BA, trên tia đối tia ED lấy M sao cho ED = EM. Chứng minh: MA = DC. 

Bài 4:  Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB). Vẽ  trung điểm O của đoạn thẳng AC. Qua điểm C kẻ đường thẳng d vuông góc với AC , d cắt tia BO tại H.

a) Chứng minh ∆OAB  = ∆OCH.

b) Kẻ đường thẳng vuông góc với BO tại O, đường thẳng này cắt đường thẳng d tại K. Chứng minh KB = KH.
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MÔN TIẾNG ANH
- HS soạn và học từ vựng unit 9,10,11. Luyện đọc các đoạn văn trong unit 9,10,11.

- Ôn tập các điểm ngữ pháp đã học ở HKII  để kiểm tra 15 phút khi đi học trở lại 

HS LÀM THÊM BÀI VÀO VỞ BÀI TẬP


I. 

1. at the airport / my friends arrived/ this morning/ at eight o’clock/./

2. for his friends/ a lot of gifts/ near the aquarium/ Minh bought/ in the souvenir shop/./

3. to see the dentist/ most children/ when they come/ feel scared/./

4. and adult/ mostly affects children/ the common colds/ of all ages/./

5. gave me/ to relieve the symptoms/ some medicines/ of the cold/ the doctor/./

6. check-up/ a medical/ every six months/ we should have/./

7. carefully/ wash the vegetables/ before eating/ you must/./

8. are the keys/ a balanced diet/ to a healthy life/ and exercise/./

9. and young people/ television very much/ both old/ enjoy watching/./

10. be addicted/ because they can/ be careful/ when playing computer games/ you must/./

      II.             
PASSAGE 1:

Scientists say life started in the ocean .However,humans are not natural swimmers.We can……………..(1)as babies,but we forget and then we must……………..(2)to swim again.We must not ………………(3) that our world is mainly water .So we should all learn to swim .We ought to try to stay away from water,but it is very difficult .The time always comes when we need……………(4) water.we…………..(5)learn to swim when we are young.It is easier to learn then.Our parents can help.They can give ……………(6)the opportunity to learn to swim.

1.A.swimming                  B.swim                      C.swam                  D. swimmer 

2.A.learn                           B.to learn                   C.learning              D.learnt

3.A.forgot                         B.forgetting                C.forget                 D.to forget

4.A.cross                           B.to cross                   C.crossing             D.crossed

5.A.should                        B.ought not                 C.mustn’t              D.shouldn’t

6.A.our                             B.us                             C.we                     D.ours

 PASSAGE 2:

My  aunt  Thuy  (live)  ................  (1)  in  Ha  Dong.  She  (work)  .....................(2)  in  a hospital  in the  centre  of  Ha  Noi.  Every  morning,  she(catch)..................(3)  a  bus  to  her hospital. Her work is (take) .................(4) care of sick children. She (love) .................(5) the children. She always (say) ............(6) that children are very lovely. Now She is doing  her job with great pleasure. But next year she will go to Ho Chi Minh City with her husband . She is very unhappy.
1.A.living                  B.live                    C.lives                  D.  lived

2.A.work                   B.working             C.works                D.worked

3.A.caught                 B.catching             C.catches              D.to catch

4.A.to take                   B.took                 C.taking                  D.takes

5.A.loves                      B.loving              C.loved                   D.to love

6.A.saying                    B.says                  C.said                     D.to saying

 PASSAGE 3:

Last week I…………..(1)my four-year old daughter, Nino,to a children’s party.We travelled ……………(2) train. Nino sat near the window and asked a lot of questions. Suddenly ,a middle aged lady ……………….(3) into our  compartment  and sat …………….(4) Nino. ‘’Hello,little girl,” she said.Nino didn’t answer ,but ………………(5)at her curiously.The lady took out her powder compact.She then…………….(6)to make up her face.

1.A.take                       B.took                    C.taking               D. to take 

2.A.on                          B.to                        C.by                     D.with

3.A.come                     B.came                   C.comed              D.comes

4.A.on                          B.in                        C.opposite            D.between

5.A.looked                   B.pointed                C.listened             D.talked

6.A.begin                     B.begins                  C.begins               D.began

PASSAGE 4:

Yesterday, Hoa and her aunt …………..(1)to the market.They wanted ……………(2)some meat,wegetables and fruit for their dinner.First,they went to the ……………(3)stall.There was a good seletion of meat on the stall : chicken,fork and beef.Hoa doesn’t like fork and her aunt doesn’t like either.So they bought some beef .Next they went to the ……………….(4) stall.They bought some spinach and cucumbers.Hoa likes them and ……………(5)does her aunt.They are her aunt’s favorite vegetables.Finally ,Hoa and her aunt stopped at a fruit stall.They wanted to buy a papaya and a pineapple,but they ……………(6)riped yet.Therefore,they bought some.

1.A.go                        B.went                      C.goes                 D. are going 

2.A.to buy                  B.buy                       C.bought              D.buying

3.A.fruit                    B.vegetable                C.grocery            D.meat

4.A.meat                   B.fruit                         C.vegetable         D.sugar

5.A.so                       B.too                           C.neither             D.either

6.A.weren’t              B. were                       C.aren’t               D.are

PASSAGE 5:

Thirty years ago in Viet Nam,very few people ………..(1) TV sets.These TV owners were very …………(2).After dinner,their neighbors gathered ……….(3) inside and outside houses.Some watched through the windows.

All evenings,they sat and watched the black and white programs.The older people might sleep a little and the children might play with their friends ,but no one went home until the TV programs ……………(4).Times have changed .Today many families have a TV set.People sit…………(5) their own living rooms and watch TV .Life is more comfortable now,but many neighbors don’t spend …………(6) time together any more.

1.A.had                      B.have                     C.has               D. having 

2.A.general                B.popular                C.famous         D.useful

3.A.two                      B.one                       C.both             D.twice

4.A.end                      B.finished                C.finishing      D.ending

5.A.near                     B.on                         C.in                 D.by

6.A.more                    B. much                   C.many           D.most     
PASSAGE 6:

Most of the world’s( 1) ___________ is water. We may  know the land very well, but we know very little about the(2)______________.
(3)____________ recently, man could not stay(4)_______________ for long. A pearl diver, for example, couldn’t stay underwater for longer than two minutes. But now, with special (5)_________ equipment, a diver can stay underwater for a long time. After the invention of this equipment, man could swim freely underwater and scuba-diving became a (n) (6) _____________ sport. 

	1.a.surfaced
	b. surface
	c. ground
	d. surfaces

	2.a. oceans
	b. ocean
	c. river
	d. oceanic

	3.a. In
	b. For
	c. Until
	d.On

	4.a. underwater
	b. overwater
	c. river
	d. surface

	5.a.breath

6.a.excited
	b. breathe
b. popular
	c. breathing

c. old
	d. to breathe
d. healthy


PASSAGE 7:             The common cold

There is only one (1) ___________  called common cold. We call it the  common(2) ___________  because every year (3) _________ of people catch it.

Every body (4) __________ the symptoms: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing. It is very (5) _____________ , but nobody knows a(6) _______

1. A. flu


B. cold

C. A. disease
D. sick

2. A. hot


B. cold

C. warm

D. cool      

3. A. hundred

B. thousand

C. thousands
D. million   

4. A. know

B. knows

C. to know

D.   Knew  

5. A. happy

B. pleasant

C. glad

D. unpleasant
6. A. tablet

B. cure

C. medicine

D. cures

  PASSAGE 8:

That (1)__________, Hoa’s aunt cooked dinner. First, she sliced the beef. Next, she sliced some green peppers and onions. Then, she cooked some rice and  some spinach. She added a (3) ___________ salt to the spinach so it tasted good. 

After that, she heated a pan and and stir-fried the beef and the vegetables in a little vegetable oil. She added a little soy sauce (4) ________ the dish.

Finally, she sliced the cucumbers and made cucumber salad with some onions.

Hoa (5) ____________the table with plates, bowls, chopsticks, spoons and glasses. Then  (6) __________sat down to eat.


1. A. morning
B. noon

C. afternoon 
D. evening

2. A. fry        
B. fried

C. boiled

D. boil


3. A. few

B. some

C. little

D. a spoon


4. A. for

B. to


C. in 


D. on


5. A. set

B. put


C. take

D. made


6. A. all

B. all of they
C. all they

D. they all 

            ĐÁP ÁN-ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II  K.7

PASSAGE 1:

Scientists say life started in the ocean .However,humans are not natural swimmers.We can……………..(1)as babies,but we forget and then we must……………..(2)to swim again.We must not ………………(3) that our world is mainly water .So we should all learn to swim .We ought to try to stay away from water,but it is very difficult .The time always comes when we need……………(4) water.we…………..(5)learn to swim when we are young.It is easier to learn then.Our parents can help.They can give ……………(6)the opportunity to learn to swim.

1.A.swimming                  B.swim                      C.swam                  D. swimmer 

2.A.learn                           B.to learn                   C.learning              D.learnt

3.A.forgot                         B.forgetting                C.forget                 D.to forget

4.A.cross                           B.to cross                   C.crossing             D.crossed

5.A.should                        B.ought not                 C.mustn’t              D.shouldn’t

6.A.our                             B.us                             C.we                     D.ours

 PASSAGE 2:

My  aunt  Thuy  (live)  ................  (1)  in  Ha  Dong.  She  (work)  .....................(2)  in  a hospital  in the  centre  of  Ha  Noi.  Every  morning,  she  (catch)  ..................(3)  a  bus  to  her hospital. Her work is (take) .................(4) care of sick children. She (love) .................(5) the  children. She always (say) ............(6) that children are very lovely. Now  She is doing  her job with great pleasure. But next year she will go to Ho Chi Minh City with her husband . She is very unhappy.
1.A.living                  B.live                    C.lives                  D.  lived

2.A.work                   B.working             C.works                D.worked

3.A.caught                 B.catching             C.catches              D.to catch

4.A.to take                   B.took                 C.taking                  D.takes

5.A.loves                      B.loving              C.loved                   D.to love

6.A.saying                    B.says                  C.said                     D.to saying

 PASSAGE 3:

Last week I…………..(1)my four-year old daughter, Nino,to a children’s party.We travelled ……………(2) train. Nino sat near the window and asked a lot of questions. Suddenly ,a middle aged lady ……………….(3) into our  compartment  and sat …………….(4) Nino. ‘’Hello,little girl,” she said.Nino didn’t answer ,but ………………(5)at her curiously.The lady took out her powder compact.She then…………….(6)to make up her face.

1.A.take                       B.took                    C.taking               D. to take 

2.A.on                          B.to                        C.by                     D.with

3.A.come                     B.came                   C.comed              D.comes

4.A.on                          B.in                        C.opposite            D.between

5.A.looked                   B.pointed                C.listened             D.talked

6.A.begin                     B.begins                  C.begins               D.began
PASSAGE 4:

Yesterday, Hoa and her aunt …………..(1)to the market.They wanted ……………(2)some meat,wegetables and fruit for their dinner.First,they went to the ……………(3)stall.There was a good seletion of meat on the stall : chicken,fork and beef.Hoa doesn’t like fork and her aunt doesn’t like either.So they bought some beef .Next they went to the ……………….(4) stall.They bought some spinach and cucumbers.Hoa likes them and ……………(5)does her aunt.They are her aunt’s favorite vegetables.Finally ,Hoa and her aunt stopped at a fruit stall.They wanted to buy a papaya and a pineapple,but they ……………(6)riped yet.Therefore,they bought some.

1.A.go                        B.went                      C.goes                 D. are going 

2.A.to buy                  B.buy                       C.bought              D.buying

3.A.fruit                    B.vegetable                C.grocery            D.meat
4.A.meat                   B.fruit                         C.vegetable         D.sugar

5.A.so                       B.too                           C.neither             D.either

6.A.weren’t              B. were                       C.aren’t               D.are

PASSAGE 5:

Thirty years ago in Viet Nam,very few people ………..(1) TV sets.These TV owners were very …………(2).After dinner,their neighbors gathered ……….(3) inside and outside houses.Some watched through the windows.

All evenings,they sat and watched the black and white programs.The older people might sleep a little and the children might play with their friends ,but no one went home until the TV programs ……………(4).Times have changed .Today many families have a TV set.People sit…………(5) their own living rooms and watch TV .Life is more comfortable now,but many neighbors don’t spend …………(6) time together any more.

1.A.had                      B.have                     C.has               D. having 

2.A.general                B.popular                C.famous         D.useful

3.A.two                      B.one                       C.both             D.twice

4.A.end                      B.finished                C.finishing      D.ending

5.A.near                     B.on                         C.in                 D.by

6.A.more                    B. much                   C.many           D.most     
PASSAGE 6:

Most of the world’s( 1) ___________ is water. We may  know the land very well, but we know very little about the(2)______________.
(3)____________ recently, man could not stay(4)_______________ for long. A pearl diver, for example, couldn’t stay underwater for longer than two minutes. But now, with special (5)_________ equipment, a diver can stay underwater for a long time. After the invention of this equipment, man could swim freely underwater and scuba-diving became a (n) (6) _____________ sport. 

	1.a.surfaced
	b. surface
	c. ground
	d. surfaces

	2.a. oceans
	b. ocean
	c. river
	d. oceanic

	3.a. In
	b. For
	c. Until
	d.On

	4.a. underwater
	b. overwater
	c. river
	d. surface

	5.a.breath

6.a.excited
	b. breathe
b. popular
	c. breathing
c. old
	d. to breathe
d. healthy


PASSAGE 7:

     The common cold

There is only one (1) ___________  called common cold. We call it the  common(2) ___________  because every year (3) _________ of people catch it.

Every body (4) __________ the symptoms: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing. It is very (5) _____________ , but nobody knows a(6) _______

1. A. flu


B. cold

C. A. disease

D. sick

2. A. hot


B. cold

C. warm

D. cool      

3. A. hundred

B. thousand

C. thousands
D. million   

4. A. know

B. knows

C. to know

D.   Knew  

5. A. happy

B. pleasant

C. glad

D. unpleasant

6. A. tablet

B. cure

C. medicine

D. cures

  PASSAGE 8:

That (1)__________, Hoa’s aunt cooked dinner. First, she sliced the beef. Next, she sliced some green peppers and onions. Then, she cooked some rice and  some spinach. She added a (3) ___________ salt to the spinach so it tasted good. 

After that, she heated a pan and and stir-fried the beef and the vegetables in a little vegetable oil. She added a little soy sauce (4) ________ the dish.

Finally, she sliced the cucumbers and made cucumber salad with some onions.

Hoa (5) ____________the table with plates, bowls, chopsticks, spoons and glasses. Then  (6) __________sat down to eat.


1. A. morning

B. noon

C. afternoon 
D. evening


2. A. fry        
 

B. fried

C. boiled

D. boil


3. A. few

          B. some

C. little

D. a spoon


4. A. for

          B. to


C. in 


D. on


5. A. set

          B. put


C. take

D. made

6. A. all

          B. all of they

C. all they

D. they all
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THỜI GIAN: TỪ 17/2/2020 ĐẾN 22/02/2020

MÔN VẬT LÝ
* Thời gian từ 17/02/2020 -22/02/2020

A. Lý thuyết

Câu 1:Nêu cách làm nhiễm điện một vật và tính chất của vật bị nhiễm điện.
· Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách cọ xát. 

· Vật bị nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác và tạo ra tia lửa điện.

* Muốn kiểm tra vật có nhiễm điện hay không ta làm thế nào?

 - Đua vật lại gần các vụn giấy, vật hút các vụn giấy chứng tỏ vật bị nhiễm điện.

Câu 2: Có mấy loại điện tích? Kể tên. Khi đưa các vật nhiễm điện đến gần nhau thì có hiện tượng gì xảy ra?

· Có hai loại điện tích được gọi là điện tích dương (+)  và điện tích âm (-)

· Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, các vật mang điện tích khác loại thì hút nhau.
Câu 3: Khi nào vật nhiễm điện dương, khi nào vật nhiễm điện âm?

- Vật nhiễm điện âmnếu nhận thêm electron.

- Vật nhiễm điện dương nếu mất bớt electron.

B. Bài tập

Bài 1: Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách nào?  Muốn kiểm tra vật có nhiễm điện hay không ta làm cách nào?

Bài 2:  Sau khi quạt điện hoạt động một thời gian, cánh quạt bám rất nhiều bụi bẩn. Em hãy giải thích vì sao?

Bài 3:  Vào những ngày trời khô ráo, khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình tivi bằng khăn bông khô, ta thấy có bụi vải bám vào các vật đó. Hãy giải thích vì sao.
* Thời gian từ 24/02/2020 -29/02/2020
A. Lý thuyết

Câu 4: Dòng điện là gì? Dòng điện trong kim loại là gì?

· Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

· Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

Câu 5: Chất dẫn điện là gì? Cho 3 ví dụ. Chất cách điện là gì? Cho 3 ví dụ.

· Chất dẫn điện là chất cho dòng điện chạy qua.Ví dụ: Đồng, bạc, sắt, …

· Chất cách điện là chất không cho dòng điện chạy qua.Ví dụ: Nhựa, cao su, sứ.…

B. Bài tập

Bài 1:  Tại sao các xe bồn chở xăng, dầu…thường có một sợi xích sắt nối từ thân xe xuống đường?
Bài 2: Mở vòi nước trong nhà cho chảy thành một dòng thật nhỏ. Cọ xát một chiếc lược nhựa (hoặc thước nhựa, thanh thủy tinh, quả bóng cao su) vào vải khô rồi đưa vật đó đến gần dòng nước. Hãy mô tả hiện tượng xảy ra và giải thích.
NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 7

THỜI GIAN: TỪ 17/2/2020 ĐẾN 22/02/2020

MÔN TIN HỌC
CHỦ ĐỀ 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH

- HS xem lại các thao tác định dạng dữ liệu kí tự.

- HS xem lại các thao tác định dạng dữ liệu số.

- HS xem lại các thao tác căn lề trong ô tính
- HS xem lại các thao tác tô màu nền
- HS xem lại các thao tác kẻ đường biên cho các ô
Yêu cầu HS phải thực hiện:
* Phần 1: Lý thuyết (trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau)

1: Phát biểu nào sau đây sai?

a Để giảm chữ số thập phân, nháy nút lệnh [image: image6.png]



b Để định dạng chữ nghiêng, nháy nút lệnh [image: image7.png]



c Để định dạng dữ liệu kiểu tiền tệ, nháy nút lệnh [image: image8.png]



d Để căn dữ liệu trong một ô, nháy chuột vào nút lệnh [image: image9.png]



2: Để kẻ đường biên cho ô, chọn nút lệnh nào sau đây:

[image: image36.png]


[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]


a 


b 

c


d


3 : Ô A2 trong hình bên dưới đã thực hiện thao tác định dạng nào?

[image: image10.png]



a Căn giữa, kiểu chữ in đậm, kiểu chữ in nghiêng

b Căn giữa, kiểu chữ in đậm, kiểu chữ nghiêng, dấu phân cách hàng nghìn

c Căn giữa, kiểu chữ in đậm, dấu phân cách hàng nghìn

d Kiểu chữ in đậm, kiểu chữ nghiêng, dấu phân cách hàng nghìn

4: Từ (a), sử dụng nút lệnh nào trong các nút lệnh  sau đây để có kết quả như hình (b)

[image: image11.png]KET QUA THI CUBI KY





[image: image12.png]KET QUA THI CUBI KY






(a)




(b)

a[image: image13.png]





b[image: image14.png]





c[image: image15.png]





d[image: image16.png]



5: Để định dạng chữ gạch chân ta nháy vào nút lệnh nào?

a. [image: image17.png]





b. [image: image18.png]





c. [image: image19.png]




d. [image: image20.png]



6: ô A1=0.5. Chọn ô A1 và nháy vào nút lệnh [image: image21.png]%



 thì giá trị ô A1=?

a. 50%

b. 5%


c. 500%

d. 5

7: Các thao tác định dạng dữ liệu trên trang tính thường được sử dụng là:

a. Thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, kẻ đường biên, tăng hoặc giảm số chữ số thập phân

b  Căn lề trong ô, tô màu nền, định dạng màu chữ

c  Cả a, b đều đúng

d  Cả a, b đều sai

8: Phát biểu nào sau đây đúng?

a Để bỏ màu nền đã tô trên các ô, chọn các ô và chọn lệnh No Fill trong nút lệnh[image: image22.png]


 

b Để bỏ màu nền đã tô trên các ô, chọn các ô và chọn lệnh No Fill trong nút lệnh [image: image23.png]



c Để bỏ đường biên kẻ trên các ô, chọn các ô và chọn lệnh No Line trong nút lệnh[image: image24.png]




d Để bỏ đường biên kẻ trên các ô, chọn các ô và chọn lệnh No Line trong nút lệnh Borders

9: Để thay đổi chữ 15 cho ô A2, thao tác nào được thực hiện:

a Không thay đổi được vì không có cỡ chữ 15

b Chọn ô A2, gõ số 15 và nhấn Enter

c Chọn ô A2, nháy vào nút lệnh Fontsize, gõ số 15 và nhấn Enter

d Chọn ô A2 và nhấn vào nút lệnh Fontsize, chọn cỡ 15

10: Ô B2=6.5794. Em hãy cho biết kết quả của ô B2 nếu nháy vào nút lệnh [image: image25.png]


 1 lần

a. 6.58


b. 6.579

c. 6.57940


d. 6.579400

11: Các nút lệnh  định dạng kí tự chứa trong nhóm lệnh nào?

a.Font


b.Alignment

c.Number

d.Clipboard

12: Các nút lệnh  định dạng dữ liệu số  chứa trong nhóm lệnh nào?

a.Font


b.Alignment

c.Number

d.Clipboard

13: Các nút lệnh  căn lề ô tính chứa trong nhóm lệnh nào?

a.Font


b.Alignment

c.Number

d.Clipboard

14: Để định dạng màu cho chữ ta nháy vào nút lệnh nào?

a. [image: image26.png]





b. [image: image27.png]





c. [image: image28.png]




d. [image: image29.png]



15: Để định dạng chữ in đậm ta nháy vào nút lệnh nào?

a. [image: image30.png]





b. [image: image31.png]





c. [image: image32.png]




d. [image: image33.png]



16: Thẻ Alignment thuộc bảng chọn nào sau đây?

a.Home

b.Insert

c.Page Layout
d.View

17: Em hãy cho biết cụm từ sau: “Long An” được thực hiện bởi những thao tác định dạng nào?

a.In đậm, gạch chân, in nghiêng

b. In đậm, gạch chân

c In nghiêng, gạch chân

d. In đậm, in nghiêng

18: Nút lệnh nào để căn giữa phần dữ liệu trong ô tính chính xác và dễ dàng:

a.Merge and Center

b.Alignment

c.Center

d.Middle 

19:Nút lệnh dùng để tô màu nền Fill color được chứa trong thẻ nào sau đây?

a.Clipboard

b. Alignment

c. Font


d. Number

20: Nút lệnh nào sau đây dùng để tăng chữ số thập phân trong ô tính:

a[image: image34.png]





b.[image: image35.png]





c. Cả a,b đúng

d. Cả a, b sai

* Phần 2: Bài tập thực hành 
Em hãy thực hiện lại các yêu cầu của bài tập 2, bài tập 3 trong phần VẬN DỤNG VÀ LUYỆN TẬP ở Bài thực hành 6 SGK trang 20
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THỜI GIAN: TỪ 17/2/2020 ĐẾN 22/02/2020

MÔN ĐỊA LÝ
· HS ôn lại bài 35: Khái quát Châu Mỹ.

· HS ôn lại bài 36: Thiên nhiên Bắc Mỹ.

MÔN GDCD

Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch 
MÔN LỊCH SỬ
· Câu 1, 2, 3, 4, 5 trong đề cương
MÔN SINH HỌC
Học bài 31, đọc trước bài 37, 38 SGK

Học bài 33, đọc trước bài 39, 40 SGK
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